
SEN VÒI
FAUCET & SHOWER
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FAUCET

A Variety of
Colors & Finishes 

ZA series

ZL series

GC series

GE series

GM series

GB series

GF series

GO series

GR series

GS series

GA series

Technology

SHOWER
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Những sắc màu đa dạng
A Variety of Colors & Finishes

Màu sắc lớp mạ đa dạng tạo điểm nhấn cho không gian sống.
Với 7 lựa chọn màu bạn thỏa sức tô điểm và tạo hình cho không gian sống.

Many colors and finishes to brighten up carefully designed spaces.
We offer 7 rich, original colors and finishes that add an accent to spaces and facilitate advanced styling.

189 - 190



SỰ THANH THOÁT - TRANG NHÃ TẠO NÊN 
THIẾT KẾ BỀN VỮNG CÙNG THỜI GIAN.

LIGHTNESS AND DIGNITY IN A NATURAL 
SHAPE FOR A TIMELESS DESIGN.

Góc cạnh sắc sảo cùng đường cong tinh 
tế đối lập với lớp mạ phủ nhám bóng tạo 
nên sự cân bằng độc đáo. Phần tay gạt 
mang hình dáng như một hòn đá phối hợp 
nhịp nhàng với tổng thể thiết kế, mang 
đến nét đẹp từ mọi góc nhìn.

Sharp edges, the beauty of generous 
curves, and the contrast of polished and 
hairline finishes combine in a modulated 
design that achieves balance of a different 
order. The handle, asymmetrically shaped 
like a small stone, is beautiful from any 
angle and settles in rhythmically.

ZA SERIES
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193 - 194

SỰ KẾT HỢP HÀI HÒA GIỮA VÒI VÀ CHẬU RỬA.

AN ASYMMETRICAL FAUCET HANDLE
AND WASHBASIN BOWL IN BEAUTIFUL HARMONY.

Thiết kế tay gạt mỏng tựa cánh hoa
dòng ZA phối hợp hoàn hảo với 
đường cong tinh tế từ chậu rửa 
như thổi một làn gió mới vào 
không gian, nổi bật nét thu hút 
thiết kế cho mỗi ngày thêm tươi mới. 

With the thinness of a flower petal, 
the organically shaped ZA series
handle matches the delicate curve 
of the washbasin bowl in a way that 
suggests a breeze or a melody, 
further enhancing the appeal of 
the design for a fresher everyday 
in spaces that share its natural motif.

ZA SERIES



Mạ Nikel bóng & Nikel mờ
Polished & Brushed Nickel  #XBC

Mạ Crom bóng & Vàng Pháp mờ
Polished Chrome & Brushed French Gold  #XAE

Mạ Crom bóng và Nikel mờ
Polished Chrome & Brushed Nickel  #XAC

Mạ Nikel bóng
Polished Nickel  #PN

Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel  #BN

Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold  #PFG

Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold  #BFG

Mạ Đồng bóng
Polished Bronze  #PBR

Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze  #BBR

Mạ Crom bóng
Polished Chrome

ZA SERIES

TBP03301A
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm
(Loại đặt bàn)

Floor Standing Bath & Shower Set

TLP03301A1
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) 

Single Lever Lavatory Faucet
for Tall Vessel w/ Pop-Up Waste

* Lựa chọn màu kết hợp
  Bi-color faucet recommended
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197 - 198

THANH MẢNH GẦN NHƯ VÔ HÌNH, MỘT KHÔNG GIAN 
SANG TRỌNG ĐẲNG CẤP.

CONSPICUOUS IN ITS ABSENCE, A SPACE OF ULTIMATE LUXURY.

Đường nét viền mỏng chỉ 3mm. Một trong những loại vòi mỏng nhất thế giới với đường viền 
tao nhã đem đến khoảng lặng hoàn hảo cho không gian tắm.
Mảnh như thép, vẻ ngoài thanh thoát tương thích với mọi không gian. Để đạt được điều này, 
chúng tôi sử dụng công nghệ hàn thép không gỉ - một sáng tạo mới trong quy trình sản xuất 
sen vòi. Phương pháp cải tiến này giúp cho sen vòi vốn được xem là không thể làm mỏng 
bằng các phương pháp thông thường, trở nên mỏng nhất. Tất cả những kiến thức và công nghệ 
của TOTO đều được ứng dụng vào việc tạo nên một lớp mạ đẹp. Bạn có thể nhận thấy ngay 
điều này khi quan sát thiết kế nguyên khối và bề mặt sáng bóng như gương của sản phẩm. 
Hơn thế, chúng tôi cũng thành công trong việc tạo ra dòng chảy rộng và mạnh mẽ, thích hợp 
với chuỗi sản phẩm sen vòi cao cấp. Tĩnh lặng nhưng ấn tượng, bộ sen vòi của TOTO là điển hình 
cho phong cách thiết kế mới khi kết hợp những phong cách đối lập.

We achieved a thin edge of just 3mm. One of the world’ s thinnest spouts and beautifully contoured 
lines brings you ultimate silence. 
It’ s as thin as a steel plate, and its serene appearance will fit seamlessly into any space. In order to 
achieve this, we used stainless steel welding technology, an unusual method for faucet production. 
This innovative approach made it possible to achieve a thinness unattainable by ordinary methods. 
We put all of TOTO’ s knowledge and technology into creating a beautiful finish to the faucet, such 
as inconspicuous joints and a polished, mirror-like surface. Of course, we achieved a full, strong 
water flow, fitting for such a high-end faucet series. Quiet yet impactful, we bring you a new design 
that combines these seemingly opposing concepts.

ZL SERIES
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TÔ ĐIỂM CHO DÒNG CHẢY VÀ PHONG CÁCH, 
THIẾT KẾ VỪA VẶN VỚI CHẬU RỬA VUÔNG VẮN.

ENHANCING F LOW AND GESTURE, THE DESIGN 
F ITS THE SHARP WASHBASIN BOWL.

Trải nghiệm dòng nước tuôn như ngọn 
thác chỉ với một cử động nhẹ từ ngón tay. 
Không chỉ làm đẹp cho dòng nước và cử 
chỉ của người sử dụng, mẫu thiết kế này 
còn cộng hưởng với nét vuông vức, góc 
cạnh của chậu rửa tạo nên một không gian 
rộng rãi hơn.

A bundat flows like a waterfall from the 
horizontal spout, while the handle can be 
operated gracefully with a gentle pinch of 
the fingers. Beautifying even the flow of 
water and human gestures, the design 
resonates with the sharp, square washbasin 
bowl to create a richer space.

ZL SERIES
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TLP02301B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
w/ Pop-Up Waste 

TLP02304B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
w/ Pop-Up Waste 

TLP02307B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh 
(Dành cho chậu đặt bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
for Tall Vessel
w/ Pop-Up Waste 

 

TLP02309B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh 
gắn tường (loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 175mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 175mm   

TLP02310B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh 
gắn tường (loại dài) *1
Chiều dài vòi: 225mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Long Spout) *1
Spout length: 175mm   

TLP02201B
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh
(3 lỗ) *2

2 Handle
Lavatory Faucet 
(3 Holes) *2

Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm  /  Recommended shower combination

TBW02004A (*5) TBW02017A (*6) TBW01013B (*5)  TBW02013B

*1. Không bao gồm bộ xả *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt độ trên tay gạt *3. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01001B)
*4. Cần lắp đặt đế đặt sàn (TBN01105B) *5. Chức năng chống rơi *6. Gác sen thiết kế an toàn

*1. Without waste fitting *2. Handle heat transfer prevention design *3. Need MINI UNIT (TBN01001B) separately 
*4. Need Installation Base (TBN01105B) separately *5. Fall prevention feature *6. Safety design resin hanger 

TBW02012B (*6) 

TBP02201B
Vòi xả bồn nóng lạnh
(3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer 
(3 Holes) *2     

TBP02202A
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
(4 Holes) *2  

TBP02001B
Vòi xả bồn

Bath Spout

TBP02303A
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (Loại đặt sàn) *4

Floor Standing
Bath & Shower Set *4 

TBP02301B
Van gật gù 
điều chỉnh nóng lạnh *3

Single Lever
Shower Mixer *3  

TBP02302B
Van gật gù 
điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever 
Bath & Shower Mixer
w/ Diverter *3  

* Lưu ý: Sản phẩm với các màu trên chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.
   Note: Products ordered in above colors are made to order only.

Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel
#BN

Mạ Crom bóng
Polished Chrome

Mạ Nikel bóng
Polished Nickel
#PN

Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Mạ Đồng bóng
Polished Bronze
# PBR

Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze
# BBR

ZL SERIES
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NÉT HOÀI CỔ TRONG THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI.

THE BREADTH AND SYMBOLISM OF CLASSICAL 
DESIGN IN A CONTEMPORARY FORM.

Chúng tôi tái tạo lại sự vững chãi của những kiến trúc truyền thống 
và bày tỏ lòng tôn kính đến những thiết kế vượt qua thử thách 
của thời gian, dần chuyển mình để trở nên hiện đại hơn, hòa nhập 
với thế giới đương thời.

With the composure of an elegant serif typeface and a base shaped 
to reconfigure the stability at the heart of traditional architecture, 
we pay homage to designs  that have stood the test of time while 
transitioning to a modern design that reflects the present day.

GC SERIESGC SERIES
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THIẾT KẾ HAI TAY VẶN THỂ HIỆN SỰ SANG TRỌNG 
QUÝ PHÁI CỦA MỘT KHÁCH SẠN CAO CẤP.

THE TWO-HANDLE DESIGN CAPTURES 
THE RICH AESTHETIC OF AN ELEGANT HOTEL.

Vòi rửa và tay vặn được đặt thẳng hàng nhằm nhấn mạnh sự đồng đều 
trong thiết kế. Những nét cắt ngang đại diện cho đường ranh giới, 
thắt chặt những khoảng không với nhau. Thân vòi được uốn cong, tạo 
nét sang trọng mà không gò bó cho thiết kế.

A ligned along a straight line, the faucet and handles present 
a strikingly consistent design. The horizontal line crossing each base 
serves as a boundary that tightens the gaps between them. The low 
center of gravity adds a dignified accent to interior spaces without 
getting in the way.

GC SERIES



TBG08201B
Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 Holes) *2

TBG08001B
Vòi xả bồn

Bath Spout

TBG08302V
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever
Bath & Shower Mixer

TBG08303V
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh *3

Single Lever 
Shower Mixer *3

TBG08304V
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Bath
& Shower Mixer
w/ Diverter *3

TLG08305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
for Tall Vessel 
w/ Pop-Up Waste 

TLG08301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm
ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
w/ Pop-Up Waste

TLG08303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm
ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall  Vessel
w/ Pop-Up  Wast

TLG08307B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 184.1mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 184.1mm 

TLG08308B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 234.1mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 234.1mm

TLG08201B
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh
(3 lỗ) *2

2 Handle Lavatory Faucet
(3 Holes) *2

NEWNEW NEW NEWNEW

TBG08305A
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
(3 Holes)

NEW TBG08306A
Vòi xả bồn tắm nóng lạnh
Kèm sen tắm (Đặt sàn) *4

Floor Standing 
Bath & Shower Set *4

NEWTBG08202A
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
(4 Holes) *2

NEW

NEWNEW NEW

NEWNEW NEW

TBW02004A (*4)

 

TBW02017A (*5) TBW01013B (*4)  TBW02013BTBW02012B (*5)

*1. Không bao gồm bộ xả  *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt trên tay gạt  *3. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01001B)
*4. Chức năng chống rơi  *5. Gác sen thiết kế an toàn

*1. Without waste fitting  *2. Handle heat transfer prevention design  *3. Need MINI UNIT (TBN01001B) separately
*4. Fall prevention feature  *5. Satety design resin hanger

Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm  /  Recommended shower combination

GC SERIES

* Lưu ý: Sản phẩm với các màu trên chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.
   Note: Products ordered in above colors are made to order only.

Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel
#BN

Mạ Crom bóng
Polished Chrome

Mạ Nikel bóng
Polished Nickel
#PN

Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Mạ Đồng bóng
Polished Bronze
# PBR

Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze
# BBR
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NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG 
TRONG HÌNH DÁNG ĐIÊU KHẮC ĐẶC TRƯNG.

THE BEAUTY OF TRADITIONAL CRAFT 
IN A CHARACTERISTIC SCULPTURAL FORM.

Đường cắt chữ V dọc thân vòi căng tràn và sắc sảo 
kéo dài đến mũi vòi tạo nên sự phản chiếu đa chiều 
đầy cá tính. Lớp sơn phủ bóng màu vàng kim làm 
nổi bật nét sang trọng của thiết kế, tô điểm không 
gian và khơi gợi tính sáng tạo.

The sharp, taut V-shaped edge that extends up   
to  the end of the  spout generates  multi-sided 
reflections  revealing a range of expressions. The 
polished  gold f inish further accentuates  the distinctive 
design  for  a richer,  more luxurious  look that  helps 
generate  extraordinary,  inspirational  spaces .

GE SERIES

209 - 210



TLG07301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
w/ Pop-Up Waste  

TBG07201B
Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler (3 Holes) *2

TBG07001B
Vòi xả bồn

Bath Spout

TBG07304V
Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Bath & Shower 
Mixer w/ Diverter *3 

TBG07303V
Van gật gù 
điều chỉnh nóng lạnh *3

Single Lever 
Shower Mixer *3 

TBG07302V
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever
Bath & Shower Mixer 

TLG07303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel 
w/ Pop-Up Waste  

TLG07305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
for Tall Vessel 
w/  Pop-Up Waste  

TLG07307B
Vòi chậu nóng lạnh gắn tường 
(Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 206.3mm

Wall Mounted Lavatory Faucet 
(Short Spout) *1
Spout length: 206.3mm  

TLG07308B
Vòi chậu nóng lạnh gắn tường 
(Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 258.3mm

Wall Mounted Lavatory Faucet 
(Long Spout) *1
Spout length: 258.3mm   

TLG07201B
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh 
(3 lỗ) *2

2 Handle Lavatory Faucet
(3 Holes) *2  

GE SERIES

NEWNEW NEW NEWNEW

TBG07306A
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (Đặt sàn) *4

Floor Standing 
Bath & Shower Set *4 

NEWTBG07202A
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
(4 Holes) *2 

* Lưu ý: Sản phẩm với các màu trên chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.
   Note: Products ordered in above colors are made to order only.

Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel
#BN

Mạ Crom bóng
Polished Chrome

Mạ Nikel bóng
Polished Nickel
#PN

Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Mạ Đồng bóng
Polished Bronze
# PBR

Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze
# BBR

NEWTBG07305A
Vòi xả bồn 
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
(3 Holes) 

NEW

NEWNEW NEW

NEWNEW NEW

TBW02004A (*4)

 

TBW02017A (*5) TBW01013B (*4)  TBW02013BTBW02012B (*5)

*1. Không bao gồm bộ xả  *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt trên tay gạt  *3. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01001B)
*4. Chức năng chống rơi  *5. Gác sen thiết kế an toàn

*1. Without waste fitting  *2. Handle heat transfer prevention design  *3. Need MINI UNIT (TBN01001B) separately
*4. Fall prevention feature  *5. Satety design resin hanger

Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm  /  Recommended shower combination
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213 - 214

NHỮNG VÒNG CUNG SONG SONG VÀ 
NHỮNG ĐƯỜNG CONG PHẢN CHIẾU 
TRONG THIẾT KẾ THUẦN TÚY.

BOLD PARALLEL ARCHES AND 
REFLECTIVE CURVES IN AN 
ASSERTIVE DESIGN.

Liên tưởng đến sự uy nghiêm trong các kiến trúc nổi 
tiếng, mẫu thiết kế này mang trong mình những đường 
nét mô phỏng chiếc cổng đền truyền thống, là sự kết hợp 
hài hòa giữa phần vòi hình cung và thân trụ. Ngoài ra, 
thiết kế ấn tượng này còn được tô điểm thêm bởi các 
đường cạnh sắc nét.

Suggesting the majestic dignity of outstanding 
architecture, the shape combines-in the arch of its spout 
and a columnar body-elements seen in traditional shrine 
gates. Its imposing presence is further accentuated by the 
highlights that trace its edges.

GM SERIES



TLG09301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh 
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
w/ Pop-Up Waste 

TLG09303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
w/ Pop-Up Waste

TLG09305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
for Tall Vessel
w/ Pop-Up Waste

TBG09302V
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever
Bath & Shower Mixer

TBG09303V
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh *3

Single Lever 
Shower Mixer *3

TBG09202A
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ)

Bath & Shower  Set
(4 Holes)

TBG09305A
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower  Set
(3 Holes)

TBG09201B
Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 Holes) *2

TBG09001B
Vòi xả bồn

Bath Spout

TBG09304V
Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Bath & Shower Mixer
w/ Diverter *3

TLG09307B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 195.1mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 195.1mm

TLG09308B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 244.2mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 244.2mm

TLG09201B
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh
(3 lỗ) *2

2 Handle Lavatory Faucet
(3 Holes) *2

TBG09306A
Vòi xả bồn tắm nóng lạnh
Kèm sen tắm (Loại đặt sàn) *4

Floor Standing 
Bath & Shower Set *4

 TBW01004A (*5)

 

TBW01010A (*6) TBW01013B (*5) TBW01014BTBW01016B (*6)

*1. Không bao gồm bộ xả *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt độ trên tay gạt *3. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01001B)
*4. Cần lắp đặt đế đặt sàn TBN01105B *5. Chức năng chống rơi *6. Gác sen thiết kế an toàn

*1. Without waste fitting *2. Handle heat transfer prevention design *3. Need MINI UNIT (TBN01001) separately
*4. Need Installation Base (TBN01105B) separately *5. Fall prevention feature *6. Safety design resin hanger 

Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm  /  Recommended shower combination

GM SERIES

* Lưu ý: Sản phẩm với các màu trên chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.
   Note: Products ordered in above colors are made to order only.

Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel
#BN

Mạ Crom bóng
Polished Chrome

Mạ Nikel bóng
Polished Nickel
#PN

Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Mạ Đồng bóng
Polished Bronze
# PBR

Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze
# BBR
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GÓC VUÔNG TRANG TRỌNG VÀ CẠNH VÁT
TINH TẾ CHO KHÔNG GIAN TOÁT LÊN
VẺ SANG TRỌNG.

THE STATELY SQUARENESS AND BEVELED 
EDGES IMBUE A SPACE WITH DIGNITY.

Những góc vuông được tạo nét một cách mượt mà và 
tôn vinh hình dáng thon dài của vòi cùng đường nét 
cứng cáp của tổng thể thiết kế.

Following edges so gently beveled and accentuating 
the shape of the gradually narrowing spout and the sleek 
silhouette of the whole.

GB SERIES

217 - 218



TLG10301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm
ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
w/ Pop-Up Waste

TLG10305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
for Tall Vessel
w/ Pop-Up Waste

TBG10001B
Vòi xả bồn

Bath Spout

TBG10201B
Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 Holes) *2

TLG10303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm
ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
w/ Pop-Up Waste

TBG10302V
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever
Bath & Shower Mixer

TBG10303V
Van gật gù 
điều chỉnh nóng lạnh *3

Single Lever 
Shower Mixer *3 

TBG10304V
Van gật gù 
điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng  *3

Single Lever Bath 
& Shower Mixer
w/ Diverter *3 

TLG10307B
Vòi chậu nóng lạnh gắn tường 
(Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 195mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 195mm 

TLG10308B
Vòi chậu nóng lạnh gắn tường 
(Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 245mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Long Spout) *1
Spout length: 245mm 

TLG10201B
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh 
(3 lỗ) *2

2 Handle Lavatory Faucet
(3 Holes) *2

NEWNEW NEW NEWNEW

TBG10305A
Vòi xả bồn 
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
(3 Holes)

NEW TBG10306A
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (Loại đặt sàn) *4

Floor Standing 
Bath & Shower Set *4 

NEWTBG10202A
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
(4 Holes) *2 

NEW

NEWNEW NEW

NEWNEW NEW

TBW02004A (*4)

 

TBW02017A (*5) TBW01013B (*4)  TBW02013BTBW02012B (*5)

*1. Không bao gồm bộ xả  *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt trên tay gạt  *3. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01001B)
*4. Chức năng chống rơi  *5. Gác sen thiết kế an toàn

*1. Without waste fitting  *2. Handle heat transfer prevention design  *3. Need MINI UNIT (TBN01001B) separately
*4. Fall prevention feature  *5. Satety design resin hanger

Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm  /  Recommended shower combination

GB SERIES

* Lưu ý: Sản phẩm với các màu trên chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.
   Note: Products ordered in above colors are made to order only.

Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel
#BN

Mạ Crom bóng
Polished Chrome

Mạ Nikel bóng
Polished Nickel
#PN

Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Mạ Đồng bóng
Polished Bronze
# PBR

Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze
# BBR
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221 - 222

THIẾT KẾ HÌNH TRỤ TINH TẾ CÙNG LỚP 
MẠ HOÀN HẢO GỢI CẢM GIÁC XA HOA.

THE REFINED CYLINDER AND FINE 
FINISH INSPIRE HIGH-END LUXURY FEEL.

Từng khoảng trống và khớp nối tinh tế đã tôn lên 
thiết kế tối giản cùng phần tay vặn chất lượng 
cao tạo cảm giác thích thú khi sử dụng. Ngoài ra, 
với cùng màu vàng hồng, phần mạ nhám của tay 
vặn bên cạnh lớp mạ bóng của thân vòi tạo nên 
sự tương phản rõ rệt thiết kế.

The delicate workmanship at the joints and gaps 
are set off to advantage by the simple shape. 
The high-quality, spindle-processed handle has 
a delightful feel to the touch. Using a hairline 
finish for the handle and a polished finish for the 
body generates a rich contrast in textures even 
while using the same rose gold color.

GF SERIES



Mạ Nikel bóng & Nikel mờ
Polished & Brushed Nickel  #XBC

Mạ Vàng Pháp bóng & Vàng Pháp mờ
Polished & Brushed French Gold  #XDE

TLG11305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
for Tall Vessel
w/ Pop-Up  Waste

TBG11201B
Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 Holes) *2

TLG11301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
w/ Pop-Up Waste

TLG11303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall  Vessel
w/ Pop-Up  Waste

TBG11302V
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever
Bath & Shower Mixer

TBG11303V
Van gật gù 
điều chỉnh nóng lạnh *3

Single Lever 
Shower Mixer *3

TBG11304V
Van gật gù 
điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever   
Bath & Shower Mixer
w/ Diverter *3

TBG11001B
Vòi xả bồn

Bath Spout

TLG11307B
Vòi chậu nóng lạnh gắn tường 
(Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 185.2mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 185.2mm

TLG11308B
Vòi chậu nóng lạnh gắn tường 
(Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 236.2mm

Wall Mounted Lavatory Faucet 
(Long Spout) *1
Spout length: 236.2mm   

TLG11201B
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh 
(3 lỗ) *2

2 Handle Lavatory Faucet
(3 Holes) *2 

TBW01010A (*6) TBW01016B (*6)

*1. Không bao gồm bộ xả *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt độ trên tay gạt *3. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01001B)
*4. Cần lắp đặt đế đặt sàn TBN01105B *5. Chức năng chống rơi *6. Gác sen thiết kế an toàn

*1. Without waste fitting *2. Handle heat transfer prevention design *3. Need MINI UNIT (TBN01001) separately
*4. Need Installation Base (TBN01105B) separately *5. Fall prevention feature *6. Safety design resin hanger 

TBW01004A (*5) TBW01013B (*5)

TBW01014B

* Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm
  Recommended shower combination

* Lưu ý: Sản phẩm với các màu trên chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.
   Note: Products ordered in above colors are made to order only.

Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel
#BN

Mạ Crom bóng
Polished Chrome

Mạ Nikel bóng
Polished Nickel
#PN

Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Mạ Đồng bóng
Polished Bronze
# PBR

Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze
# BBR

NEWNEW NEW NEWNEW

TBG11305A
Vòi xả bồn 
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower  Set
(3 Holes)

NEW TBG11306A
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (Loại đặt sàn) *4

Floor Standing 
Bath & Shower Set *4

NEWTBG11202A
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower  Set
(4 Holes) *2

NEW

NEWNEW NEW

NEWNEW NEW

* Lựa chọn vòi màu kết hợp
  Bi-color faucet recommendation

GF SERIES
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225 - 226

TUYỆT TÁC THIẾT KẾ LẤY CẢM HỨNG TỪ THIÊN NHIÊN 
LÀ LIỆU PHÁP HOÀN HẢO CHO TINH THẦN.

ORGANIC FORMS FOR YOUR NATURAL WELLBEING.

Tinh tế và tao nhã. Chất lượng cao cấp 
và đa dạng lựa chọn.
Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, các đường 
cong tinh tế uốn lượn nhẹ nhàng từ sau ra 
trước và mô phỏng theo hình dạng của 
những thân cây, vươn mình trong nắng mai
và hòa quyện vào dòng nước ngọt từ rễ.
Thiết kế thanh lịch, tinh tế nhẹ nhàng thổi 
sức sống vào không gian. Cảm hứng 
thiên nhiên từ bộ sưu tập luôn bên cạnh 
mỗi ngày và hỗ trợ cho tinh thần của bạn.

Delicate elegance. Quality and volume.
The back panel's graceful curve reaches 
towards the top. We pursued an organic 
form, like a plant that straightens itself 
gracefully when bathed in sunlight 
and soaked in water from its roots.
Its gentle, elegant and exquisite silhouette 
enlivens the space gracefully. This series 
will live with you, stay right beside you 
and support your everyday life.

GO SERIES
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Hình ảnh dòng chảy
Water flow image

TLG01301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)
A: 11° B: 104mm C: 116mm

Single Lever
Lavatory Faucet 
w/ Pop-Up Waste

TLG01309B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Loại tay gạt bên)
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)

Single Lever
Lavatory Faucet
(Side Handle) 

TBG01305B
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set 
(3 Holes) 

TBG01202B
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set 
(4 Holes) *2

TBG01306B
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (Loại đặt sàn) *4

Floor Standing 
Bath & Shower Set *4 

TLG01304V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)
A: 11° B: 124mm C: 176mm 

Single Lever Lavatory
Faucet  for Semi-tall Vessel
w/ Pop-Up Waste

TLG01307V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)
A: 14° B: 145mm C: 228mm 

Single LeverLavatory
Faucet for Tall Vessel
w/ Pop-Up Waste

A
BC

 
 

TBG01303B
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh *3

Single Lever
Shower Mixer *3

TBG01304B
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Bath &
Shower Mixer w/ Diverter *3

TBG01302V
Sen tắm nóng lạnh 

Single Lever 
Bath & Shower Mixer

 TLG01310B 
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại ngắn) *1 
Chiều dài vòi: 175.4mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 175.4mm  

TLG01311B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 227.5mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Long Spout) *1
Spout length: 227.5mm   

TLG01201B
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh
(3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)

2 Handle
Lavatory Faucet 
(3 Holes) *2 

* Lưu ý: Sản phẩm với các màu trên chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.
   Note: Products ordered in above colors are made to order only.

Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel
#BN

Mạ Crom bóng
Polished Chrome

Mạ Nikel bóng
Polished Nickel
#PN

Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Mạ Đồng bóng
Polished Bronze
# PBR

Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze
# BBR

TBG01201B
Vòi xả bồn nóng lạnh
(3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer 
(3 Holes) *2 

TBG01001B
Vòi xả bồn

Bath Spout

TBW01004A (*5) TBW01010A (*6) TBW01013B (*5) TBW01014BTBW01016B (*6)

*1. Không bao gồm bộ xả *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt độ trên tay gạt *3. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01001B)
*4. Cần lắp đặt đế đặt sàn TBN01105B *5. Chức năng chống rơi *6. Gác sen thiết kế an toàn

*1. Without waste fitting *2. Handle heat transfer prevention design *3. Need MINI UNIT (TBN01001) separately
*4. Need Installation Base (TBN01105B) separately *5. Fall prevention feature *6. Safety design resin hanger 

Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm  /  Recommended shower combination
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Phản chiếu vẻ đẹp tinh tế.
Thiết kế của vòi nước và tay nắm tuy sắc sảo 
nhưng nhẹ nhàng. Sự kết hợp hài hòa giữa 
đường cong và độ dốc mềm mại của nút điều 
chỉnh tạo nên một thiết kế đầy ấn tượng, mang 
lại cảm giác tinh tế và sang trọng. Như chiếc 
cốc thủy tinh sáng lấp lánh trong quầy bar, 
sản phẩm mang lại sự hứng khởi cho người 
dùng bằng chính những hình khối đẹp rực rỡ 
của mình.

See elegance in reflections. 
The sharp edge of the spout and handle gives 
a proper weight to the product. In contrast, the 
top panel incorporates curves and a soft slope, 
making the overall impression one of regal 
elegance. Just like a glass sparkling on the bar, it 
boasts a splendid presence. Enjoy its geometric 
forms and the beautiful expressions within the 
sparkles.

GR SERIES

LẤP LÁNH HÌNH KHỐI LẬP PHƯƠNG.

GEOMETRIC SHAPES THAT SPARKLE.
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231 - 232

Hình ảnh dòng chảy
Water flow image

TBG02303B
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh *3

Single Lever
Shower Mixer *3

TBG02304B
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Bath &
Shower Mixer w/ Diverter *3

TBG02001B
Vòi xả bồn

Bath Spout

  

TBG02305B
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set 
(3 Holes)

TBG02202B
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set 
(4 Holes) *2

TBG02306B
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (Đặt sàn) *4

Floor Standing 
Bath & Shower Set *4

 

TBG02201B
Vòi xả bồn nóng lạnh
(3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer 
(3 Holes) *2     

TBG02302V
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever 
Bath & Shower Mixer

TLG02310B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 175.6mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 175.6mm

TLG02311B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 225.5mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Long Spout) *1
Spout length: 225.5mm

TLG02201B
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh
(3 lỗ) *2

2 Handle
Lavatory Faucet 
(3 Holes) *2 

A BC

TLG02301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)
A: 15° B: 117mm C: 78mm

Single Lever 
Lavatory Faucet
w/ Pop-Up Waste 

TLG02304V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)
A: 15° B: 137.2mm C: 152mm 

Single Lever 
Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
w/ Pop-Up Waste 

TLG02307V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)
A: 15° B: 157.2mm C: 202mm 

Single Lever 
Lavatory Faucet
for Tall Vessel
w/ Pop-Up Waste m

TLG02309B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không 
gồm ống thải chữ P)

Single Lever 
Lavatory Faucet
(Side Handle) 

TBW01004A (*5) TBW01010A (*6) TBW01013B (*5) TBW01014BTBW01016B (*6) 

*1. Không bao gồm bộ xả *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt độ trên tay gạt *3. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01001B)
*4. Cần lắp đặt đế đặt sàn TBN01105B *5. Chức năng chống rơi *6. Gác sen thiết kế an toàn

*1. Without waste fitting *2. Handle heat transfer prevention design *3. Need MINI UNIT (TBN01001) separately
*4. Need Installation Base (TBN01105B) separately *5. Fall prevention feature *6. Safety design resin hanger 

* Lưu ý: Sản phẩm với các màu trên chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.
   Note: Products ordered in above colors are made to order only.

Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel
#BN

Mạ Crom bóng
Polished Chrome

Mạ Nikel bóng
Polished Nickel
#PN

Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Mạ Đồng bóng
Polished Bronze
# PBR

Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze
# BBR
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GS SERIES

THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI ĐƯỢC BAO PHỦ BỞI 
HÌNH DÁNG THUÔN GỌN VÀ LỚP MẠ.

A MODERN DESIGN WRAPPING A RELAXED, 
UNASSUMING SHAPE. 

Đường cong mềm mại kết hợp cùng hình dáng vòi thông dụng 
tạo nên kiểu dáng cân đối và kết hợp hoàn toàn mới, phù hợp 
cho việc sử dụng hàng ngày. Màu sắc và lớp mạ đặc trưng tạo 
nên một làn gió mới trong thiết kế vòi.

Adding soft curves to a universal basic shape results in smart 
proportions that convey a gentle visual and textural impression 
in a timeless design suited for everyday use. Expanded color 
and finish options leave an even fresher impression.
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TBG01001B
Vòi xả bồn

Bath Spout

TBG03201B
Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 Holes) *2 

  

 

  

 

 

Hình ảnh dòng chảy
Water flow image
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TBG03202B
Vòi xả bồn nóng lạnh (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set (4 Holes) *2  

TLG03301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh 
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)
A: 15O B: 115mm C: 101mm

Single Lever
Lavatory Faucet
w/Pop-Up Waste

TLG03307B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 175.4mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 175.4mm

TLG03308B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 225.2mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Long Spout) *1
Spout length: 225.2mm

TLG03201B
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P) *2

2 Handle
Lavatory Faucet (3 Holes) *2

TBG03303B
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh *3

Single Lever 
Shower Mixer *3 

TBG03304B
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever
Bath & Shower Mixer
w/ Diverter *3

TBG03302V
Sen tắm nóng lạnh 

Single Lever
Bath & Shower Mixer

TLG03303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)
A: 15O B: 135mm C: 161mm 

Single Lever
Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
w/Pop-Up Waste 

TLG03305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)
A: 15O B: 165mm C: 211mm 

Single Lever
Lavatory Faucet
for Tall Vessel
w/Pop-Up Waste

A B
C

TBW01004A (*4) TBW01010A (*5) TBW01013B (*4) TBW01014BTBW01016B (*5)  

*1. Không bao gồm bộ xả  *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt trên tay gạt  *3. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01001B)
*4. Chức năng chống rơi  *5. Gác sen thiết kế an toàn

*1. Without waste fitting  *2. Handle heat transfer prevention design  *3. Need MINI UNIT (TBN01001B) separately
*4. Fall prevent feature  *5. Satety design resin hanger

* Lưu ý: Sản phẩm với các màu trên chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.
   Note: Products ordered in above colors are made to order only.

Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel
#BN

Mạ Crom bóng
Polished Chrome

Mạ Nikel bóng
Polished Nickel
#PN

Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Mạ Đồng bóng
Polished Bronze
# PBR

Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze
# BBR
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MANG SỨC SỐNG VÀO KHÔNG GIAN 
VỚI TIÊU CHUẨN MỚI.

DECORATE YOUR SPACE WITH THE NEW 
STANDARD OF BEAUTY.

Sự liên hết hoàn hảo giữa các đường cong và những nét góc cạnh.
Những đường cong mềm mại kết hợp khéo léo cùng những chi tiết 
góc cạnh sắc sảo đã làm nên sự phá cách độc đáo cho hình dạng 
của sản phẩm. Sự dung hòa giữa hai hình dạng đối lập đã minh 
chứng cho tài năng và sức sáng tạo bền bỉ của những nghệ nhân 
bậc thầy. Vẻ đẹp tinh tế với tiêu chuẩn vượt trội đặc trưng mở ra 
một không gian phòng tắm thanh lịch của tương lai.

The union of taut curves and edges.
The top surface’ s taut curve, the spout’ s smooth one and the 
sharp line of the edge: such variation in the silhouette gives the 
shape a unique presence. The keen edge and flow of the smooth 
surface reminds one of the exquisite craftwork only achievable by a 
master craftsman. Well composed and elegant, welcome a series 
that sets an advanced standard for the new generation.

GA SERIES
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TLG04301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh 
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)
A: 15O B: 99mm C: 95mm

Single Lever
Lavatory Faucet
w/ Pop-Up Waste

TLG04304V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh 
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P
A: 15O B: 119mm C: 154mm

Single Lever
Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
w/ Pop-Up Waste

TLG04307V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh 
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P
A: 15O B: 149mm C: 204mm

Single Lever Lavatory Faucet
for Tall Vessel
w/ Pop-Up Waste

TLG04309B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh 
gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 175.5mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 175.5mm  

TBG04303B
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh *2

Single Lever 
Shower Mixer *2

TBG04304B
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever
Bath & Shower Mixer
w/ Diverter *3

TBG04302V
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever
Bath & Shower Mixer 

TLG04310B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh 
gắn tường (Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 225.5mm

Wall Mounted
Lavatory Faucet
(Long Spout) *1
Spout length: 225.5mm  

TLG04201B
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh 
(3 lỗ) *2

2 Handle
Lavatory Faucet 
(3 Holes) *2

TBG02001B
Vòi xả bồn

Bath Spout

TBG04201B
Vòi xả bồn nóng lạnh
(3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 Holes) *2

TBG04202B
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set (4 Holes) *2 

Hình ảnh dòng chảy
Water flow image

A
BC

TBW02004A (*4)

 

TBW02017A (*5) TBW01013B (*4)  TBW02013BTBW02012B (*5)

*1. Không bao gồm bộ xả  *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt trên tay gạt  *3. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01001B)
*4. Chức năng chống rơi  *5. Gác sen thiết kế an toàn

*1. Without waste fitting  *2. Handle heat transfer prevention design  *3. Need MINI UNIT (TBN01001B) separately
*4. Fall prevention feature  *5. Satety design resin hanger

* Lưu ý: Sản phẩm với các màu trên chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng.
   Note: Products ordered in above colors are made to order only.

Mạ Nikel mờ
Brushed Nickel
#BN

Mạ Crom bóng
Polished Chrome

Mạ Nikel bóng
Polished Nickel
#PN

Mạ Vàng Pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Mạ Vàng Pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Mạ Đồng bóng
Polished Bronze
# PBR

Mạ Đồng mờ
Brushed Bronze
# BBR
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TLS01301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh 
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)
A: 25° B: 106mm C: 63mm

Single Lever 
Lavatory Faucet
w/ Pop-Up Waste

TLS01309B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 175.5mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 175.5mm

TBS01303B
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh

Single Lever
Shower Mixer w/ Valve

TBS01302V
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever
Bath & Shower Mixer

TBS01201B 
Vòi xả bồn nóng lạnh
(3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer 
(3 Holes) *2

TBS01202B 
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
(4 Holes) *2 

TBS01304B
Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng

Single Lever 
Bath & Shower Mixer 
w/ Diverter and Valve

TBG01001B
Vòi xả bồn

Bath Spout

TLS01310B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 225.5mm

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Long Spout) *1
Spout length: 225.5mm

TLS01201B
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh
(3 lỗ), (Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P) *2

2 Handle
Lavatory Faucet
(3 Holes) *2

TLS01304V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 25° B: 106mm C: 173mm

Single Lever 
Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel
w/ Pop-Up Waste

TLS01307V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 25° B: 106mm C: 233mm

Single Lever 
Lavatory Faucet for Tall Vessel
w/ Pop-Up Waste

A
BC

THIẾT KẾ TỐI GIẢN, KHÔNG GIAN TINH TẾ.
THE SIMPLEST DESIGNS CAN BE THE MOST BEAUTIFUL.

Vẻ đẹp hài hòa từ những nhánh cây.
Được cấu tạo từ những hình trụ đơn giản, gắn kết với nhau bởi đường cong mềm mại, kiểu dáng của bộ 
sưu tập này hướng đến vẻ đẹp của những nhánh cây, thông qua việc mang hình thức thiết kế hữu cơ vào 
một không gian vô cơ.
Hãy tận hưởng mỗi ngày của bạn trong một không gian tinh tế hoàn hảo.

A beautiful blending of branches.
Composed of combinations of simple cylinders, pulled together by planes with smooth curves. We strived 
for a beauty that, like branches of a tree, brings organic forms into an inorganic space.
Enjoy your everyday in a simply sophisticated space.

[ LB series ]

LB series

TBW01004A (*5) TBW01010A (*4) TBW01013B (*3) TBW01014BTBW01016B (*4)DGH108ZR DGH104ZR  

LB SERIES

*1. Không bao gồm bộ xả *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt độ trên tay gạt *3. Chức năng chống rơi *4. Gác sen thiết kế an toàn
*1. Without waste fitting *2. Handle heat transfer prevention design *3. Fall prevention feature *4. Safety design resin hanger

Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm  /  Recommended shower combination
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LN series

CHỌN NÉT THANH LỊCH CỔ ĐIỂN CHO MỘT KHỞI ĐẦU MỚI.
CLASSICAL ELEGANCE FOR A NEW TODAY.

Xu hướng hiện đại kết hợp hài hòa với hơi thở cố điển.
Chúng tôi muốn tạo ra một thiết kế kết hợp hài hòa giữa hai trường phái đối lập. Một vẻ đẹp tao nhã chỉ 
tồn tại trong thời đại ngày nay. Nét thanh lịch cổ điển cho khởi đầu mới.

Modern approach, classical touch.
A hint of nostalgia within a modern vibe. We wanted to create a look and form where two different styles 
work together. A beauty that exists only in this day and age. Simple yet classical elegance to decorate your 
everyday. 

[ LN series ]    

TBS02202B
Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
(4 Holes) *2

TBS02303B
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh

Single Lever
Shower Mixer w/ Valve 

TLS02308B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 225.4mm

Wall Mounted Lavatory Faucet 
(Long Spout) *1
Spout length: 225.4mm

TLS02307B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 175.5mm

Wall Mounted Lavatory Faucet 
(Short Spout) *1
Spout length: 175.5.4mm

TLS02301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm
ống thải chữ P)
A: 25° B: 106mm C: 68mm

Single Lever 
Lavatory Faucet
w/ Pop-Up Waste

TLS02303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 25° B: 106mm C: 178mm

Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
w/ Pop-Up Waste

TLS02305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 25° B: 106mm C: 238mm

Single Lever Lavatory Faucet
for Tall Vessel 
w/ Pop-Up Waste

TLS02201B
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh
(3 lỗ), (Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P) *2

2 Handle  
Lavatory Faucet (3 Holes) *2

TBS02302V
Sen tắm nóng lạnh 

Single Lever 
Bath & Shower Mixer

TBS02304B
Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh 
Kèm nút chuyển hướng

Single Lever Bath & Shower
Mixer w/ Diverter and Valve  

TBS02001B
Vòi xả bồn

Bath Spout

TBS02201B
Vòi xả bồn nóng lạnh
(3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer
(3 Holes) *2

A B
C

*1. Không bao gồm bộ xả *2. Thiết kế ngăn dẫn nhiệt độ trên tay gạt *3. Chức năng chống rơi *4. Gác sen thiết kế an toàn
*1. Without waste fitting *2. Handle heat transfer prevention design *3. Fall prevention feature *4. Safety design resin hanger

LN SERIES

 TBW01010A (*4) TBW01013B (*3) TBW01014BTBW01016B (*4)DGH108ZR DGH104ZR  

Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm  /  Recommended shower combination

TBW01004A (*5)
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TLS03301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không 
gồm ống thải chữ P)
A: 25° B: 95mm C: 83mm

Single Lever 
Lavatory Faucet
w/ Pop-Up Waste

TLS03307B 
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 177.5mm

Wall Mounted 
Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 177.5mm

TLS03308B 
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 227.5mm

Wall Mounted 
Lavatory Faucet
(Long Spout) *1
Spout length: 227.5mm

TBS03303B
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh

Single Lever 
Shower Mixer w/ Valve

TBS03304B
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng

Single Lever 
Bath & Shower Mixer 
w/ Diverter and Valve

TBS03001B
Vòi xả bồn

Bath Spout

TBS03302V
Sen tắm nóng lạnh 

Single Lever 
Bath & Shower Mixer

TLS03305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 25° B: 95.4mm C: 253mm

Single Lever 
Lavatory Faucet for Tall Vessel
w/ Pop-Up Waste

TLS03303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 25° B: 95.4mm C: 193mm

Single Lever 
Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel
w/ Pop-Up Waste

LC series

NỔI BẬT NHỮNG ĐƯỜNG CONG UYỂN CHUYỂN.
FLOWING CURVES THAT LOOK BETTER EVERYDAY.

Thiết kế bổ khuyết chưa bao giờ mất đi sức hấp dẫn.
Hình dáng thân tròn làm nổi bật các đường chóp. Đồng thời, bề mặt ba chiều của tay gạt tôn vinh 
chất lượng cao cấp của vật liệu. 
Vẻ ngoài uyển chuyển và mát lạnh như thủy tinh sẽ mang lại cảm giác tươi mới ngay khi chạm tay. 
Một thiết kế hài hòa với cuộc sống thường nhật của bất kỳ ai.

Complimentary designs that never lose their appeal.
A wholly rounded form compliments the ridgeline. The top panel’s three-dimensional surface 
emphasizes its material quality. 
The smooth, sea glass-like form will refresh your senses with every touch. It blends right into the daily 
life of many different kinds of people.

[ LC series ]

A BC

 TBW01004A (*2) TBW01010A (*3) TBW01013B (*2) TBW01014BTBW01016B (*3)DGH108ZR DGH104ZR  

LC SERIES

*1. Không bao gồm bộ xả *2. Chức năng chống rơi *3. Gác sen thiết kế an toàn
*1. Without waste fitting *2. Fall prevention feature *3. Safety design resin hanger

Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm  /  Recommended shower combination
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TLS04301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm 
ống thải chữ P)
A: 25° B: 95mm C: 83mm

Single Lever 
Lavatory Faucet
w/ Pop-Up Waste

TLS04308B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại ngắn) *1
Chiều dài vòi: 177.5mm

Wall Mounted 
Lavatory Faucet
(Short Spout) *1
Spout length: 177.5mm

TLS04309B
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
gắn tường (Loại dài) *1
Chiều dài vòi: 227.5mm

Wall Mounted 
Lavatory Faucet
(Long Spout) *1
Spout length: 227.5mm

TBS04303B
Van gật gù
điều chỉnh nóng lạnh

Single Lever 
Shower Mixer w/ Valve

TBS04304B
Van chậu gật gù
điều chỉnh nóng lạnh
Kèm nút chuyển hướng

Single Lever 
Bath & Shower Mixer 
w/ Diverter and Valve

TBS03001B
Vòi xả bồn

Bath Spout

TBS04302V
Sen tắm nóng lạnh 

Single Lever 
Bath & Shower Mixer

TLS04304V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 25° B: 95mm C: 193mm

Single Lever 
Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel
w/ Pop-Up Waste

TLS04306V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)
A: 25° B: 95mm C: 253mm

Single Lever 
Lavatory Faucet for Tall Vessel
w/ Pop-Up Waste

LF series

MANG HƠI THỞ CUỘC SỐNG MỚI VÀO KHÔNG GIAN PHÒNG TẮM.
BREATHE NEW LIFE INTO YOUR BATHROOM.

Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ.
Một thiết kế đặc biệt dành riêng cho cuộc sống thường nhật. Sản phẩm đã đáp ứng được cả về mặt thẩm 
mỹ lẫn công năng ngay cả trong những không gian giới hạn về diện tích vẫn đảm bảo sự tươi mới. Bộ 
sưu tập được ra đời với mong muốn đem đến sự linh hoạt cho cuộc sống thường nhật của những đối 
tượng khác nhau, giống như những món đồ yêu thích khác mà bạn đã quen thuộc.

More compact, yet more volume and flow.
A casual look designed with everyday use in mind. We achieved the dual senses of size and tension even in 
a tight bathroom space, while keeping the form fresh. There’s just the right sense of volume and presence. 
This series was born of the desire to bring flexibility to the everyday lives of various people, just as your 
favorite silverware might.

[ LF series ]

A BC

TBW01004A (*2) TBW01010A (*3) TBW01013B (*2) TBW01014BTBW01016B (*3)DGH108ZR DGH104ZR  

LF SERIES

Lựa chọn kết hợp sen tắm đi kèm  /  Recommended shower combination

*1. Không bao gồm bộ xả *2. Chức năng chống rơi *3. Gác sen thiết kế an toàn
*1. Without waste fitting *2. Fall prevention feature *3. Safety design resin hanger
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Một lớp phủ đặc biệt cho hiệu quả sử dụng dài lâu. 
Bộ phận đĩa sứ quan trọng trong lõi vòi được bao phủ bởi một lớp 
DLC đặc biệt (Carbon kim cương). Lớp phủ này đảm bảo chất 
lượng bền lâu cho các loại vòi sử dụng van đóng mở.

Special coating for prolonged comfort. 
The ceramic disc, a core valve component, is covered with a special 
DLC (Diamond Like Carbon) coating. This ensures long-lasting 
quality over conventional faucets that use a greased valve.

COMFORT GLIDE

Nhiệt độ của bề mặt sen vòi được kiểm soát thông qua hệ thống và vật liệu an toàn. 
Khi sử dụng nước nóng, nhiệt độ tay gạt có thể tăng lên. Tình trạng này không chỉ gia tăng rủi ro bị bỏng mà còn khiến tay gạt quá 
nóng gây khó sử dụng. Đối với loại vòi chậu 3 lỗ của TOTO, chúng tôi đã phân tích nguyên do vì sao nhiệt có thể truyền đến phần tay 
vặn và đã chọn lựa thiết kế cũng như vật liệu nhằm giảm thiểu mức độ dẫn nhiệt.
Các vòi chậu 3 lỗ mới (dành cho chậu rửa và bồn tắm) đều được tích hợp những điểm an toàn cải tiến này.

Faucet surface temperature controlled through safe construction and materials. 
When using hot water, perhaps when adding water to a bath, the heat can travel through to the handles. Not only does this increase the 
risk of burns, but may make the handles too hot to turn off the water. For TOTO’s 3 handle faucets we analyzed how heat reaches the 
handle, and adopted a design and materials that mean less heat is conducted. 
Our new 3 handle faucets (sinks and bathtubs) all come with this high-level safety feature.

Bộ phận tiếp xúc
Attachment

 

~45°C ~50°C 50°C ~90°C

3

4

Bằng cách sử dụng vật liệu SUS, 
chúng tôi đã giảm thiểu tỷ lệ sinh nhiệt 
của sản phẩm.
By using SUS as the material, we 
lowered the rate of heat conductivity.      

Bằng cách tạo ra các rãnh giữa các bề 
mặt, chúng tôi đã làm giảm các khu vực 
tiếp xúc. 
By creating grooves, we lessened the 
contact area.        

Đế cố định thân vòi
Face plate

Bằng cách sử dụng đế cố định, chúng 
tôi đã giảm thiểu khu vực tiếp xúc.
By using a lock screw to lock it in 
place, we minimized the contact area.   

Giảm thiểu khoảng trống giữa bề mặt 
đế và sản phẩm bên trong giúp hạn 
chế khu vực tiếp xúc. 
A gap between the cover and inside 
minimizes the contact area.        

1

2

Tiện lợi và thoải mái trong suốt thời gian dài.
Easy to use for a lifetime of comfort.

TAY GẠT SIÊU ÊM
COMFORT GLIDE

Dễ dàng sử dụng vì được thiết kế thuận theo giác quan của người dùng.
Tiện nghi. Đối với TOTO, tiện nghi không chỉ đơn giản là thao tác dễ dàng. Nhằm giúp việc sử dụng đơn giản hơn, TOTO đã thiết kế 
bộ phận lõi bên trong dựa trên thao tác người dùng. Thiết kế được chú trọng từ những bước đầu tiên, nhằm tạo ra những tính năng 
hoạt động thật thoải mái. 

Ease of use, based in sensation.
Comfort. For TOTO, this does not simply mean comfort of movement. Ease of use, when it lasts a long time, becomes comfort in itself.
For this purpose, TOTO has developed the internal valve based on users' touch. Designed from the ground up to provide a 
fundamental comfort in operation.  

Kiểm soát lượng nước chính xác - ưu điểm đặc biệt của TOTO.
Chức năng mới này được xem là công nghệ độc quyền của TOTO. Thành phần chính của van - đĩa sứ, được thiết kế 
với hình dáng dễ sử dụng. So với các vòi nước thông thường, vòi TOTO dễ dàng điều chỉnh lượng nước hơn, đặc 
biệt khi bạn muốn sử dụng thật ít nước như lúc rửa kính sát tròng. Bạn có thể điều chỉnh lượng nước ngay tức thì.  
*Chức năng kiểm soát lượng nước chỉ có ở vòi chậu.

Precise flow control, exclusive to TOTO.
Our exclusive technology means new functionality. We took the core component of the valve, the ceramic disc, and 
customized its shape for ease of use. Compared to conventional faucets, it's easier to control water flow when just a 
little is required, such as when you are washing a contact lens. Because you can achieve the right amount of water 
flow instantly, it helps conserve water.  
*Adjustable flow functionality is only available for lavatory faucet for deck mounted types.

Chúng tôi luôn đặt sự an toàn của bạn lên hàng đầu.
Safety with you in mind.
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CÔNG NGHỆ SEN
SHOWER TECHNOLOGIES

ƯU ĐIỂM
ADVANTAGES 

Trải nghiệm sen tắm đầy sảng khoái và vẫn tiết kiệm nước.
A more enjoyable shower experience, less water consumption.

CƠ CHẾ
MECHANISM 

Hiệu ứng giãn nở và đẩy được tạo ra khi thay đổi nhanh 
nồng độ không khí bên trong các giọt nước.

The pulsing effect is created by rapidly altering
the concentration of air inside the water droplets.
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ĐẮM CHÌM TRONG LÀN NƯỚC
ẤM ÁP, HÃY THẬT THƯ GIÃN
VÀ SẴN SÀNG NGHỈ NGƠI.

EMBRACED IN WARMTH, 
RELAXED AND READY
FOR REST. 

Cảm nhận sự ấm áp từ làn nước. Nhờ sức 
mạnh của công nghệ WARM SPA, một 
dòng nước ấm sẽ tuôn chảy nhẹ nhàng từ 
sen tắm trần, lan tỏa và ôm trọn theo 
những đường cong trên cơ thể, ngăn nước 
văng ra ngoài. Một trải nghiệm hoàn toàn 
mới, làm ấm cơ thể bạn thật thư giãn.

The feeling of a warm bath, in a shower. 
This is the power of the WARM SPA.
A single pillar of warm water running 
quietly from the showerhead.
When water hits the body, it follows 
the curves and envelops it without a 
splash. A completely new shower 
experience, warming your body efficiently.

TẮM ẤM ÁP HƠN NHỜ HẠN 
CHẾ VIỆC THOÁT NHIỆT.

LET NO HEAT ESCAPE.
BE WARMER.

Dòng chảy nhẹ nhàng giúp ngăn chặn 
quá trình tản nhiệt. Nước ôm lấy và 
nhanh chóng làm ấm cơ thể. Chức năng 
này không chỉ được tích hợp ở bát sen 
trần mà cả ở bát sen cầm tay.

Smooth water release means less heat 
loss. The water cloaks your body, quickly 
warming it. This feature is now available 
not only in conventional overhead 
showers, but hand showers too.

CHẠM NHẸ LAN TỎA
WARM SPA
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CƠ THỂ VÀ TÂM TRÍ 
TRÀN ĐẦY HỨNG KHỞI. 
ĐÁNH THỨC MỌI
GIÁC QUAN.

STIMULATES BODY AND 
MIND AND AWAKENS 
THE SENSES.

Công nghệ ACTIVE WAVE với lực 
phun nhịp nhàng, các hạt nước có 
kích thước lớn của công nghệ 
Comfort Wave nhưng với cường độ 
nước mạnh hơn sẽ giúp trải nghiệm 
tắm thêm hưng phấn.

Active Wave specializes in the 
swinging, large-drop streams found 
in Comfort Wave. More powerful 
than Comfort Wave,
it offers a more intense showering 
experience.

TẬN HƯỞNG CẢM GIÁC 
NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP 
DƯỚI LÀN NƯỚC ẤM 
ÁP VÀ DỒI DÀO.

LARGE DROPS OF 
WATER, RICH AND 
DENSE, GIVING A 
LUXURIOUS SENSE
OF COMFORT.

Công nghệ COMFORT WAVE tạo 
ra những tia nước mạnh, lực 
phun nhịp nhàng với hạt nước 
kích thước lớn chỉ với một lượng 
nước thích hợp nhất định, cho 
bạn một trải nghiệm tắm đầy 
sảng khoái và hứng khởi.

Comfort Wave emits powerful, 
swinging streams of 
larger-than-usual water drops for 
an ultra-comfortable, moderately 
intense shower that uses only a 
small amount of water. Mixing 
conventional shower spray into 
the flow adds pleasant 
stimulation.

MASSAGE ÊM DỊU
COMFORT WAVE

XOÁY SÂU MẠNH MẼ
ACTIVE WAY
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KIỂU DÁNG MỚI VỚI ĐƯỜNG NÉT TÁO BẠO VÀ 
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN.

A NEW STYLE THAT CRYSTALLIZES BOLD 
DESIGN AND ADVANCED TECHNOLOGY. 

Sự kết hợp đỉnh cao của thiết kế và công nghệ. Những đường thẳng 
tinh tế làm bật lên lớp mạ nhám sang trọng, bảng điều khiển được bố 
trí khéo léo và các chi tiết chuẩn xác gợi liên tưởng đến những thiết bị 
thu âm cao cấp, tất cả các chi tiết chứa đựng trong một sản phẩm tạo 
nên trải nghiệm tắm mới mẻ.

A higher-dimension integration of design and technology, with bold 
linear shapes that make hairline accents shine, artfully arranged controls, 
and precision details reminiscent of high-end audio equipment. Brought 
together in a single, shelf-equipped unit, these combine in a richer 
shower experience.

Z SELECTION
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TBW0540 1A #PFG TBW05401A#BFG

TBW0540 1A#PN TBW05401A#BN

TBW05401A TBW05402A

SỰ TỈ MỈ TRONG THIẾT KẾ 
VÀ TINH TẾ CỦA CÁC 
CHỨC NĂNG TẠO NÊN 
TRẢI NGHIỆM KHÁC.

METICULOUSATTENTION 
TO DESIGN AND 
FUNCTION FOR AN EVEN 
RICHER SHOWER. 

Khung trụ làm từ thép không gỉ với 
màu sắc và lớp sơn phủ phong phú 
kết hợp cùng bề mặt giả hoa cương, 
giá treo cường lực và bát sen trần, 
tất cả đều được làm từ chất liệu tinh 
tế tạo sự sang trọng tuyệt đối cho 
không gian phòng tắm.

Stainless steel panels in a rich array 
of colors and finishes combine with 
artificial marble shelf-tops. The fine 
materiality resonates richly in the 
shower room, raising it to a higher 
level. Equipped with a rack that 
enables unobtrusive storage and an 
overhead shower that envelops the 
entire body for a rich shower time. 

Z SELECTION

Mạ crom  X  Trắng
Chrome  X  White  

Mạ nickel bóng  X  Trắng
Polished Nickel   X  White  

Mạ nickel mờ  X  Trắng
Brushed Nickel   X  White  

Mạ vàng Pháp bóng  X  Trắng
Polished French Gold  X  White  

Mạ vàng Pháp mờ   X  Trắng
Brushed French Gold  X  White  

Mạ crom  X  Đen
Chrome  X  Black
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HEAT PROTECT SAFETY THERMO

Hãy thư giãn khi tắm
vì nhiệt độ nước luôn được kiểm soát ở mức an toàn.
Safe, reliable water temperature means a more relaxing bathtime.

KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ NHANH CHÓNG
SAFETY THERMO

BỀ MẶT CHỐNG BỎNG AN TOÀN
HEAT PROTECT

Tận hưởng không gian tắm đẹp tinh tế
dưới sự bảo vệ an toàn của công nghệ.
Experience a bathroom where safety and beauty become one. 

Kỹ thuật độc đáo giữ bề mặt sen luôn dịu mát.
Khi bạn dùng nước nóng, bề mặt sen vòi cũng nóng theo. Nhằm 
tăng tính an toàn, TOTO đã đưa ra một giải pháp cải tiến độc đáo. 
Bằng cách bao phủ đường dẫn nước nóng bằng một lớp nước lạnh, 
công nghệ HEAT PROTECT có thể ngăn ngừa việc bạn bị bỏng khi 
vô tình chạm vào sen tắm.

An toàn nhưng vẫn tinh tế.
Chúng tôi đã tạo nên chuẩn đường kính nhỏ nhất trên thị trường: 
45mm, song song với khả năng cách nhiệt ưu việt.

Unique technology keeps the surface cooler.
When you use hot water, the surface of the faucet also gets hot. 
TOTO's solution is a unique innovation in design. By covering the 
path of the hot water with a layer of cold, HEAT PROTECT is able to 
prevent burns when accidentally touching the fixtures.

Industry-leading compactness brings sophisticated style.
We created the industry’s smallest diameter of Ø45mm while 
providing superior insulation performance.     

Bất cứ sự thay đổi nhiệt độ nước đột ngột nào cũng sẽ được ngăn ngừa
ngay tức thì.
Hãy hình dung khi bạn đang tắm, có một thành viên khác trong gia đình
sử dụng nguồn nước. Điều này có thể khiến nhiệt độ nước của sen tắm 
tăng đột ngột. SAFETY THERMO với lõi vật liệu hình cuộn SMA sẽ ngăn ngừa 
sự tăng nhiệt độ đột ngột và giữ cho nhiệt độ nước luôn ổn định.

Kiểm soát nhiệt độ hiệu quả gấp 6 lần.
Lõi vật liệu hình cuộn SMA sẽ phản ứng nhanh tức thì với sự thay đổi nhiệt độ 
của nước. So với loại sen truyền thống, thiết bị an toàn của TOTO có thể 
phản ứng với nước nóng nhanh gấp 6 lần.

Temperature swings, solved in an instant.
Let’s say a family member uses water while you are in the shower. This can 
often create a sudden, unwanted increase in the shower water temperature. 
SAFETY THERMO prevents this from happening. A coil made of 
Shape-Memory Alloy (SMA Coil) reacts instantly to water temperature 
change, keeping the temperature from rising. 

Temperature control, 6 times stronger.
Our SMA coil detects water temperature instantly. Compared to a traditional 
wax type, it reacts to hot water 6 times faster (in-house comparison).   
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Bát sen cầm tay
Hand Shower

Bát sen trần
Over Head Shower

WARM SPA 

Trải nghiệm tắm hoàn hảo chỉ với một lần chạm.
A perfect showering experience with just one touch.

Lựa chọn trải nghiệm tắm chỉ với một thao tác đơn giản.
Với bát sen cầm tay, vị trí nút bấm được lắp đặt ngay điểm tiếp xúc với đầu ngón tay khi cầm, và bạn có thể dễ dàng thay đổi chế 
độ giữa WARM SPA, COMPORT WAVE hay ACTIVE WAVE. Ngược lại, bát sen trần có nút bấm được lắp ngay trên bát sen gồm hai 
chế độ là WARM SPA hoặc COMPORT WAVE. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn trải nghiệm tắm hoàn hảo nhất cho bản thân.

Choose your shower experience with a simple switch.
For the hand shower we installed a switch right at your fingertip, and for the over head shower the switch is located inside the 
showerhead. For the hand shower you can change easily between WARM SPA/COMFORT WAVE/ACTIVE WAVE, and for the over 
head shower between WARM SPA and COMFORT WAVE. Feel free to enjoy the perfect shower for your mood.

ACTIVE WAVE

WARM SPA 

COMFORT 
WAVE

COMFORT 
WAVE
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BÁT SEN BỘ SƯU TẬP G  |  G SELECTION SHOWERS

*1. Chức năng chống rơi *2. Gác sen thiết kế an toàn *3. Không bao gồm bát sen cầm tay *4. Sen tắm có thể trượt 
*5. Gác sen kim loại *6. Bổ sung phụ kiện âm tường kèm vít cố định TBN01002B

*1. Fall prevention feature *2. Safety design resin hanger *3. Hand Shower sold separately *4. Stretchable shower pipe 
*5. Metal hanger *6. Need valve TBN01002B

TBW01008A *2
Bát sen mạ

1 Mode Hand Shower

TBW02005A *2
Bát sen mạ

1 Mode Hand Shower

TBW02017A *2
Bát sen mạ

1 Mode Hand Shower

TBW01010A *2
Bát sen massage
3 chế độ

3 Modes Hand Shower 

TBW02006A *2 
Bát sen massage
3 chế độ

3 Modes Hand Shower 

TBW01015B *2
Thanh trượt sen tắm
900mm (Loại tròn)

Sliding Rail
900mm (Round)

TBW01016B *2
Thanh trượt sen tắm
600mm (Loại tròn)

Sliding Rail
600mm (Round) 

TBW02011B *2
Thanh trượt sen tắm
900mm (Loại vuông)

Sliding Rail
900mm (Square) 

TBW02012B *2
Thanh trượt sen tắm
600mm (Loại vuông)

Sliding Rail
600mm (Square) 

TBW02013B
Cút nối tường

Wall Outlet

TBW01014B
Cút nối tường

Wall Outlet

TBW01001B1
*TBW01001BA
Thân sen cây
(Bát sen tròn) *1*4*5

Shower Column
w/ 1 Mode Fixed
Shower Head (Round)
w/o Hand Shower 

TBW02001B1
*TBW02001BA
Thân sen cây 
(Bát sen vuông) *1*4*5

Shower Column
w/ 1 Mode Fixed
Shower Head (Square)
w/o Hand Shower   

TBW01002B1
*TBW01002BA
Thân sen cây 2 chế độ 
(Bát sen tròn) *1*4*5

Shower Column
w/ 2 Modes Fixed
Shower Head (Round)
w/o Hand Shower 

TBW01301B
Sen cây nóng lạnh
Kèm vòi xả bồn
(Bát sen tròn) *3*5

Single Lever
Shower Column
w/ 1 Modes Fixed
Shower Head (Round)
and Spout
w/o Hand Shower 

TBW02002B1
*TBW02002BA
Thân sen cây 2 chế độ 
(Bát sen vuông) *1*4*5

Shower Column
w/ 2 Modes Fixed
Shower Head (Square)
w/o Hand Shower   

TBW01303B
Sen cây nóng lạnh
2 chế độ
(Bát sen tròn) *3*5

Single Lever
Shower Column
w/ 2 Modes Fixed
Shower Head (Round) 
w/o Hand Shower 

TBW01302B
Sen cây nóng lạnh
(Bát sen tròn) *3*5

Single Lever
Shower Column
w/ 1 Mode Fixed
Shower Head (Round) 
w/o Hand Shower 

TBW01401B
Sen cây nhiệt độ
kèm vòi xả bồn 
(Bát sen tròn) *3*5

Thermostat
Shower Column
w/ 1 Mode Fixed
Shower Head (Round)
and Spout 
w/o Hand Shower  

TBW01402B
Sen cây nhiệt độ
(Bát sen tròn) *3*5

Thermostat
Shower Column
w/ 1 Mode Fixed
Shower Head (Round)
w/o Hand Shower  

TBW01404B
Sen cây nhiệt độ 
2 chế độ
(Bát sen tròn) *3*5

Thermostat
Shower Column
w/ 2 Modes Fixed
Shower Head (Round)
w/o Hand Shower  

TBW01003A *1
Bát sen gắn tường
Đường kính: 
220mm

1 Mode Fixed 
Shower Head 
(Wall Type) 
Ø220mm 

TBW02003A *1
Bát sen gắn tường
220 x 220mm

1 Mode Fixed
Shower Head 
(Wall Type) 
220 x 220mm

TBW02004A *1
Bát sen gắn tường
2 chế độ
220 x 220mm

2 Modes Fixed
Shower Head 
(Wall Type) 
220 x 220mm

TBW01004A *1
Bát sen gắn tường
2 chế độ
Đường kính: 220mm

2 Modes Fixed
Shower Head 
(Wall Type) 
Ø220mm 

TBW01005B *1*6
Bát sen gắn tường
2 chế độ
Đường kính: 300mm

2 Modes Fixed
Shower Head 
(Wall Type) 
Ø300mm 

SẢN PHẨM KHÁC  |  AROUND ITEMS

SEN CÂY BỘ SƯU TẬP G  |  G SELECTION SHOWER COLUMNS
N

E
O

R
E

ST
W

A
SH

LE
T

W
A

SH
LE

T+
TO

ILE
TS

LAVA
TO

R
IE

S
B

A
TH

TU
B

S
FA

U
C

ETS & SH
O

W
ER

S
A

C
C

E
SSO

R
IE

S
C

O
LLE

C
TIO

N
S

PU
B

LIC
D

R
A

W
IN

G

267 - 268



Lắp đặt dễ dàng hơn. Giảm tải trọng trên bề mặt tường.
Tính linh hoạt cao khi lắp đặt MINI UNIT là một trong những điểm thu hút 
nhất. Những bộ phận này không chỉ đạt chuẩn nhỏ gọn nhất mà còn nhẹ nhất 
dành cho các loại sen tắm âm tường. Bộ thân van nhẹ giúp giảm tải trọng cho 
bề mặt tường, đồng thời linh hoạt hơn trong việc lắp đặt. Để lắp đặt thân van 
này, tường phòng tắm nhà bạn chỉ cần dày khoảng 97mm với sai số trong lắp 
đặt vào khoảng ±13mm.

Easier to install. Less load on the frame.
A high degree of flexibility when installing the MINI UNIT is one of its most 
attractive features. We were able to achieve one of the industry’s smallest and 
lightest bodies for the concealed system. It puts only a minimal load on the 
architectural frames and has improved manageability during installation. In 
order to conceal the unit, the wall only needs to be 97mm, and the system is 
able to absorb installation errors of ±13mm. 

Xu hướng tinh giản hàng đầu. Một vẻ đẹp hài hòa.
Thân van được thu gọn với kích thước nhỏ nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi 
hướng đến việc đồng nhất các sản phẩm nhằm tạo nên không một gian thật 
đẹp. Chúng tôi cũng nỗ lực tạo nên thân van mỏng nhất có thể và  một phòng 
tắm độc đáo, đầy cá tính. 

Industry-leading miniaturization. Beauty in balance.
We shrunk the unit to one of the industry’s smallest. The trims are also some of 
the most compact. In addition, our progress towards uniform sizes mean units 
can be used simultaneously to create a beautiful space. We also strived to 
make the trim as thin as possible. A bathroom of unity and style can be yours.

97mm (±13mm)

135mm
130mm

Ø135mm

17mm
10mm

10mm

Xấp xỉ 87%
Approx. 87%

NHỎ GỌN. LINH HOẠT.
SMALL. FLEXIBLE.

Đây chính xác là phụ kiện mà bạn mong muốn.
Bộ sen tắm âm tường làm cho không gian phòng tắm trở nên sống động hơn. Công nghệ MINI UNIT của TOTO giúp bạn thoải mái 
lựa chọn theo sở thích riêng. Chúng tôi không kết hợp van âm tường với nhiều loại thân van mà thay vào đó bạn chỉ cần dùng một 
loại duy nhất. Bạn có thể chọn chức năng theo nhu cầu như gật gù điều chỉnh nóng lạnh, loại nhiệt độ hay nút nhấn. Đồng thời, bạn 
cũng có thể lựa chọn kiểu dáng thiết kế dạng tròn hoặc vuông.

The exact exterior you want.
Concealed faucets liven up the bathroom. TOTO’s MINI UNIT is a technology that gives you more freedom. We don’t match the 
concealed system to each trim, instead we use a shared module. You can choose the functionality you need such as a single lever 
type, thermostat type, or touch button type, and also make choices based on design features such as circle or square fixtures.

MINI UNIT
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1 ĐƯỜNG NƯỚC
1 OUTLET

2 ĐƯỜNG NƯỚC
2 OUTLETS

HƯỚNG DẪN / INSTRUCTION

Van điều chỉnh nhiệt độ
Kèm nút điều chỉnh lượng nước
Thermostat Mixer With Volume
Control Handle Type

Van điều chỉnh nhiệt độ
Thermostat Mixer
With Volume Control Handle Type

Van điều chỉnh nhiệt độ
Thermostat Mixer Only Temp.
Control Handle Type

2

31

Điều chỉnh lưu lượng
Flow Rate Control

Điều chỉnh nhiệt độ
Temp. Control

40 a

a

c

cc

b

b

b

Van trộn gật gù
Single Lever Mixer Without Diverter

a

b

Gạt Lên/xuống (Mở/tắt)
Lever Up/down (On/off)

Điều chỉnh lưu lượng
Flow Rate Control

a

b

Điều chỉnh nhiệt độ
Temp. Controlc

Điều chỉnh nhiệt độ
Temp. Control

Chuyển hướng
Divert

a

b

Điều chỉnh lưu lượng
Flow Rate Controlc

Điều chỉnh lưu lượng
Flow Rate Control

Chuyển hướng
Divert

a

Điều chỉnh nhiệt độ
Temp. Control

a

b

Dừng
Offc

Nút chuyển hướng
(Kéo/đẩy)
Lever Pull/push(Divert)

Điều chỉnh nhiệt độ
Temp. Control

a

b

Gạt Lên/xuống (Mở/tắt)
Lever Up/down (On/off)c

Điều chỉnh lưu lượng
Flow Rate Controlc

OFF

ON

40

a

b

21

OFF

40

a

c

bb

a

cc

b

a

cb bd

3 ĐƯỜNG NƯỚC
3 OUTLETS

Sen tắm TOTO. Ngoài kiểu dáng và chế độ dòng chảy, bạn còn có thể chọn số lượng đầu chia nước.
Dù đơn giản hay cầu kỳ, các thiết kế của TOTO luôn được lấy cảm hứng từ phong cách mà bạn ưa chuộng.

TOTO showers. Besides water flow and design, you can choose the number of outlets as well.
From something simple to highly decorated, options are available based on your lifestyle and style preference.

Một phong cách tối giản.
Không gian phòng tắm được 
thiết kế với 1 vòi sen (chọn lựa 
giữa bát sen cầm tay, bát sen 
gắn trần hoặc vòi xả bồn). 
Đây là cách đơn giản nhất để 
tận hưởng một trải nghiệm tắm 
thoải mái.

The most simple.
A shower space designed with 1 shower 
outlet (choose between a hand shower, over 
head shower, or bath spout). Its the simplest 
way to enjoy a comfortable bath experience.

Tận hưởng các phong cách tắm  
khác nhau. 
Không gian tắm được thiết kế với 2 
sen vòi (ví dụ: bát sen tay + bát sen 
gắn trần). Tùy theo ý thích, bạn có 
thể thay đổi giữa hai loại sen vòi trên.

Enjoy a different kind of bath.
A shower space designed with 2 
shower outlets (hand shower + over 
head shower, for example). Depending 
on how you are feeling that day, you 
can change up between hand shower 
and over head shower.

Thư giãn theo những cách 
khác nhau. 
Không gian tắm được thiết kế với cả 3 
sản phẩm (bát sen cầm tay, bát sen gắn 
trần và vòi xả bồn). Bộ kết hợp này mang 
lại những trải nghiệm tắm khác biệt.

The most varied way to have fun.
A shower space designed 
with 3 shower outlets (hand 
shower, over head shower, 
bath spout). The system that 
will give you the most varied 
shower experience.

HỆ THỐNG SEN TẮM  |  SHOWER SYSTEMS

THIẾT KẾ KHÔNG GIAN THEO PHONG CÁCH SỐNG CỦA BẠN.
PERSONALIZE A SPACE TO MATCH YOUR LIFESTYLE. 

1 ĐƯỜNG NƯỚC
1  OUTLET

2 ĐƯỜNG NƯỚC
2  OUTLETS

3 ĐƯỜNG NƯỚC
3  OUTLETS

Van điều chỉnh nhiệt độ
kèm nút chuyển hướng (2 đường nước)
Thermostat Mixer With 2 Outlets
Diverter Handle Type

Van trộn gật gù kèm nút chuyển hướng
Single Lever Mixer With Diverter
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TBN01103B
Phụ kiện âm tường
cho van chuyển hướng
(3 đường nước ra)

Valve Unit
for 3 Ways Diverter 
w/o On/Off Valve

TBN01102B
Phụ kiện âm tường
cho van chuyển hướng
(2 đường nước ra)

Valve Unit
for 2 Ways Diverter 

TBN01101B
Phụ kiện âm tường
cho van chuyển hướng
Kèm van dừng
(3 đường nước ra)

Valve Unit
for 3 Ways Diverter 
w/ On/Off Valve

TBN01104B
Phụ kiện âm tường
dành cho van dừng

Valve Unit
for On/Off Valve

TBV01103B*4

Van chuyển hướng
(2 đường nước)

2 Ways Diverter
w/o On/Off Valve

TBV01104B*5

Van chuyển hướng
(3 đường nước)

3 Ways Diverter
w/o On/Off Valve

TBV02103B*4

Van chuyển hướng
(2 đường nước)

2 Ways Diverter
w/o On/Off Valve

TBV02104B*5

Van chuyển hướng
(3 đường nước)

3 Ways Diverter
w/o On/Off Valve

TBV01102B*2

Van chuyển hướng

3 Ways Diverter for Thermostat 
3 Outlets Use

TBV02102B*2

Van chuyển hướng

3 Ways Diverter for Thermostat 
3 Outlets Use

TBV02105B*1

Van chuyển hướng
Loại nút nhấn

3 Ways Diverter for Thermostat 
3 Outlets Use
Switch Type

TBV01101B*3

Van dừng

On/Off Valve

TBV02101B*3

Van dừng

On/Off Valve

TBV02401B*1

Van điều chỉnh nhiệt độ

Thermostat Controller
for 3 Outlets Use

TBV02402B*1 
Van điều chỉnh nhiệt độ
Loại nút nhấn

Thermostat Controller
for 3 Outlets Use
Switch Type

TBV01406B*1

Van điều chỉnh nhiệt độ

Thermostat Controller
for 3 Outlets Use

TBV02403B*1

Van điều chỉnh nhiệt độ
kèm van dừng

Thermostat Controller
for 1 Outlet Use

TBV02405B*1

Van điều chỉnh nhiệt độ
kèm nút dừng

Thermostat Controller
for 1 Outlet Use

TBV01407B*1

Van điều chỉnh nhiệt độ
kèm van dừng

Thermostat Controller
for 1 Outlet Use

TBV01408B*1

Van điều chỉnh nhiệt độ
kèm nút chuyển hướng

Thermostat Controller 
for 2 Outlets Use

TBV02406B*1

Van điều chỉnh nhiệt độ
kèm nút chuyển hướng
Loại nút nhấn

Thermostat Controller 
for 2 Outlets Use
Switch Type

TBV02404B*1

Van điều chỉnh nhiệt độ
kèm nút chuyển hướng

Thermostat Controller 
for 2 Outlets Use

TBN01001B
Phụ kiện âm tường

Mini Unit

Van âm tường nhiệt độ (Loại 1/2/3 đường nước ra)
Concealed Thermostat (For 1/2/3 OUTLET)

TBW01004A (*6) TBW01010A (*7) TBW01014B

TBW02004A (*6) TBW02006A (*7) TBW02012B (*7) TBW02013B

Lựa chọn sen tắm đi kèm / Recommended shower combination

Loại tròn
Round type

Loại vuông
Square type

Van âm tường (Lựa chọn khác)
Concealed Valve (For Other Arrangement)

*1. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01001B) *2. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01101B) *3. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01104B)
*4. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01102B) *5. Bổ sung phụ kiện âm tường (TBN01103B) *6. Chức năng chống rơi *7. Gác sen thiết kế an toàn

*1. Need MINI UNIT (TBN01001B) separately *2. Need Valve (TBN01101B) separately *3. Need Valve (TBN01104B) separately
*4. Need Valve (TBN01102B) separately *5. Need Valve (TBN01103B) separately *6. Fall prevention feature *7. Safety design resin hanger

 TBW01016B (*7)

TBV01402B
Sen tắm nhiệt độ
kèm vòi xả bồn

Thermostat Bath & 
Shower Mixer

Sen tắm nhiệt độ
Exposed Thermostat

TBV01401B
Sen tắm nhiệt độ

Thermostat 
Shower Mixer

1 ĐƯỜNG NƯỚC RA
1 OUTLET

2 ĐƯỜNG NƯỚC RA
2 OUTLETS

3 ĐƯỜNG NƯỚC RA
3 OUTLETS
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TBV01401B TBV01402B

TBV01406B TBV01407B TBV01408B

TBV02401B TBV02403B TBV02404B

TBV02402B TBV02405B TBV02406B

TBV01101B TBV01102B TBV01103B TBV01104B

TBV02101B TBV02102B TBV02103B TBV02104B

TBV02105B

TBW01008A TBW02005A TBW01010A TBW02006A TBW02017A DGH108ZR DGH104ZR  TBW03002B

TBW01003A TBW02003A TBW01004A TBW02004A TBW01005A
TBN01002B

TBW01012B TBW01013B TBW03001B

 TBN01001B TBN01104B TBN01101B TBN01102B TBN01103B

Dòng sản phẩm sen tắm
Showers – product lineup

Van 
điều chỉnh
nhiệt độ

Concealed 
Thermostat 

Van
âm tường
Concealed

Valve

Bát sen
Hand 

Shower

Bát sen
gắn trần

Over Head
Shower

TBW02012BTBW02011BTBW01016BTBW01015B

Các
sản phẩm

khác
Around
Items

G SELECTION L SELECTION

TBW01001B TBW02001B TBW01002B TBW02002B TBW01301B TBW01302B TBW01303B TBW01401B TBW01402B TBW01404B

Sen cây
Shower 
Column

Sen tắm
nhiệt độ
Exposed 

Thermostat 

TBW01014B TBW02013B

Chúng tôi tạo nên những trải nghiệm tắm đầy thú vị.
Rũ bỏ mọi lo âu. Chào đón một buổi sáng sảng khoái. Không đơn giản chỉ là tắm, mà là tận hưởng. 
Chuỗi sản phẩm sen vòi mới của TOTO là sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế và tính đa năng. Giờ đây, 
bạn có thể tận hưởng cảm giác thư giãn hoàn toàn từ cơ thể đến tâm hồn.

Making bathtime more stimulating.
Wash off the day’s weariness. Welcome a new morning refreshed. Make this essential everyday 
experience not just a boring bathe, but a time of joy. TOTO’s new shower series has elevated design 
and functionality. Enjoy a truly enriching experience with complete relaxation of body and soul. 

Cảm giác sảng khoái vẫn vẹn nguyên ngay cả sau khi tắm.
The soothing sensation continues long after your shower ends.

"Công nghệ giúp tôi thư giãn hơn, vì vậy tôi chọn TOTO."
“The technology makes a more enjoyable shower, so I chose TOTO."
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TX492SRS
Sen cây nóng lạnh, 
bát sen massage 5 chế độ

Shower Column Set
with 5S Massage Hand 
Shower Head

TX454SFV2BRS
Sen cây nhiệt độ, bát sen massage 
3 chế độ

Thermostat Shower Column Set
with 3S Massage Hand
Shower Head

TX454SESV2BRS
Sen cây nhiệt độ, bát sen mạ

Shower Column Set

TBG04302V
DM907C1S
DGH108ZR
Bộ sen cây kết hợp van gật gù 
nóng lạnh, bát sen mạ

Shower Column Set with Single 
Lever Mixer

TVSM104NSR 
DM907CR
Bộ sen cây kết hợp vòi xả bồn 
nóng lạnh, bát sen mạ

Shower Column Set with
Bath Filler

TX492SRRZ
Sen cây nóng lạnh, 
bát sen massage 5 chế độ

Shower Column Set
with 5S Massage Hand Shower

SEN CÂY  |  SHOWER COLUMNS

NEW



TBV03429V
TBW02017A
Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản
Bát sen Aerial Shower

Japanese Thermostat Bath & Shower Set
Aerial Hand Shower Head

TBV03431V
TBW02017A
Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản
Bát sen Aerial Shower

Japanese Thermostat Bath & Shower Set
Aerial Hand Shower Head

SEN TẮM NHẬT  |  JAPANESE THERMOSTAT BATH & SHOWER SET

TBV03429V
TBW01010A
Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản
Bát sen Aerial Shower

Japanese Thermostat Bath & Shower Set
Aerial Hand Shower Head

TBV03427V
TBW02017A
Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản
Bát sen Aerial Shower

Japanese Thermostat Bath & Shower Set
Aerial Hand Shower Head

TBV03427V
TBW01010A
Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản
Bát sen Aerial Shower

Japanese Thermostat Bath & Shower Set
Aerial Hand Shower Head

TBV03431V
TBW01010A
Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản
Bát sen Aerial Shower

Japanese Thermostat Bath & Shower Set
Aerial Hand Shower Head

TBV03429V
TBW02006A  
Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản
Bát sen Aerial Shower

Japanese Thermostat Bath & Shower Set
Aerial Hand Shower Head

TBV03431V
TBW02006A  
Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản
Bát sen Aerial Shower

Japanese Thermostat Bath & Shower Set
Aerial Hand Shower Head

TBV03429V
TBW03002B
Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản
Bát sen Aerial Shower

Japanese Thermostat Bath & Shower Set
Aerial Hand Shower Head

TBV03427V
TBW02006A  
Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản
Bát sen Aerial Shower

Japanese Thermostat Bath & Shower Set
Aerial Hand Shower Head

TBV03427V
TBW03002B
Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản
Bát sen Aerial Shower

Japanese Thermostat Bath & Shower Set
Aerial Hand Shower Head

TBV03431V
TBW03002B
Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản
Bát sen Aerial Shower

Japanese Thermostat Bath & Shower Set
Aerial Hand Shower Head

NEW NEW NEW NEW

NEW NEW NEW NEW

NEW NEW NEW NEW
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TX496SRSN
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm 
massage 5 chế độ (3 lỗ)

Bath Filler & Mixer with 
5S Massage Hand Shower (3 holes)

TX496SRR
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm 
massage 5 chế độ (3 lỗ)

Bath Filler & Mixer with 
5S Massage Hand Shower (3 holes)

TTLR306
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet
(without Waste Fittings and P-trap)

TTLR305
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet
(without Waste Fittings and P-trap)

TX447SRSN
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm 
massage 5 chế độ (4 lỗ)

Bath Filler & Mixer with 
5S Massage Hand Shower (4 holes)

TX447SRR
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm 
massage 5 chế độ (4 lỗ)

Bath Filler & Mixer with 
5S Massage Hand Shower (4 holes)
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TTLR302F-1N
Vòi chậu gật gù nóng lạnh

Single Lever Lavatory Faucet

TTLR302FV-1
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)

Single Lever Lavatory Faucet 
(For Console Lavatory)

REI S

REI R

TTLR301F-1RR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh

Single Lever Lavatory Faucet

TTLR301FV-1
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)

Single Lever Lavatory Faucet 
(For Console Lavatory)

TVLM105CR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
A: 23° B: 100mm C: 56mm

Single Lever Lavatory Faucet

TVLM108RU
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
A: 15° B: 100mm C: 93mm

Single Lever Lavatory Faucet

TVLM109RU
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 15° B: 100mm C: 219mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)

TVLM106CR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 23° B: 100mm C: 210mm

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)

CRES

RUFICE

TVSM107CRR
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever
Bath & Shower

DGH104ZR
Bát sen mạ

Shower Plating

DGH108ZR
Bát sen mạ

Shower Plating

TVSM110RUR
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever 
Bath & Shower

TTSR106EMF
Bát sen massage 
5 chế độ

5S Massage Fixed
Shower Head

DGH108ZR
Bát sen massage 
5 chế độ

5S Massage Fixed
Shower Head

DGH104ZR
Bát sen mạ

Shower Plating
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TTMR301
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever 
Bath & Shower

TTSR106EMF
Bát sen massage 
5 chế độ

5S Massage Fixed
Shower Head
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T23B13
Vòi chậu nước lạnh (gắn tường)

Wall Mounted Sink Tap

T205LCSC
Vòi chậu nước lạnh

Lavatory Faucet
(Cold Water) 

T30ARQ13N
Vòi chậu tay gạt nước lạnh, đầu vòi xoay

Lever Handle Sink
Tap with Swivel Spout (Cold Water) 

TVLM111NS
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 21° B: 101mm C: 59mm 

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)

TVLM112NS
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
A: 21° B: 101mm C: 59mm 

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)

DGM301CFNS
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever Bath & Shower

DGL301R
Vòi chậu gật gù nóng lạnh

Single Lever Lavatory Faucet

NEW STANDARD

VÒI KHÁC | OTHERS

TVSM103NSS
Sen tắm nóng lạnh

Single Lever Bath& Shower

T26-13
Vòi nước lạnh kèm đầu nối (gắn tường)

Wall Mounted Sink Tap with Hose Coupling 

T23BQ13N
Vòi chậu tay gạt nước lạnh

Lever Handle Sink Tap (Cold Water)

TX109LD
Vòi chậu gật gù nước lạnh

Single Lever Lavatory Faucet   

TVLM102NSR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh
A: 21° B: 101.4mm C: 59mm 

Single Lever Lavatory Faucet
A: 21°B: 101.4mm C: 59mm

TVLC101NSR
Vòi chậu nước lạnh
A: 21° B: 101.4mm C: 59mm

Lavatory Faucet (Cold Water)

TLG04101B
Vòi nước lạnh, không gồm 
bộ xả và ống thải chữ P

Lavatory Faucet (Cold Water)
Without pop-up waste & P-trap

TX608KNBR
Vòi bếp gật gù nóng lạnh
Đầu vòi rút dây

Single Lever Kitchen Faucet
with Pull-Out Spray

DK307AS
Vòi bếp nóng lạnh

Kitchen Faucet (Cold Water)

TX603KM
Vòi bếp nước lạnh

Kitchen Faucet (Cold Water)

TTKC301F
Vòi bếp gật gù nóng lạnh

Single Lever Kitchen Faucet

TX604KDN
Vòi bếp gật gù nóng lạnh

Single Lever Kitchen Faucet

VÒI KHÁC | OTHERS
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VÒI BẾP  |  KITCHEN FAUCETS




